
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI THỪA THIÊN HUẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 504/CVHHTTH-TT-ATANHH Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2023 

 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ THỰC HIỆN VÀ BẢNG GIÁ DỊCH VỤ 

THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI TỪ TÀU THUYỀN 

Tại khu neo Thuận An và khu neo Chân Mây 

 

Tên đơn vị cung ứng dịch vụ: Công ty TNHH Thương mại và Xây 

dựng An Sinh. 

Thông tin liên hệ: 

- Địa chỉ Công ty: Tổ 1, Phường Lãm Hà, Quận Kiến An, Thành phố 

Hải Phòng. 

- Địa chỉ nhà máy xử lý chất thải: Phú Hải - Phú Hiệp - Đại Lộc - 

Quảng Nam. 

- Điện thoại: 0235.3762986                 Fax: 0235.3762986 

  - Email: ansinhmtqn@gmail.com 

TT Tên chất thải (*) Đơn vị tính Đơn giá Ghi chú 

I  Khu neo Thuận An  

  Tàu nước ngoài     ≥ 10m3 

1  Chất thải nguy hại Kg 0.34$   

2  Chất thải rắn công nghiệp Kg 0.25$  

3  Nước thải lẫn dầu Kg 0.18$   

4  Nước bẩn Kg 0.16$  

  Tàu Việt Nam    

1  Chất thải nguy hại Kg 7.500 VNĐ  

2  Chất thải rắn công nghiệp Kg 5.000 VNĐ  

3  Nước thải lẫn dầu Kg 3.500 VNĐ  

4  Nước bẩn Kg 3.000 VNĐ  

II  Khu neo Chân Mây 

  Tàu nước ngoài   ≥ 10m3 

1  Chất thải nguy hại Kg 0.34$  

2  Chất thải rắn công nghiệp Kg 0.25$  
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3  Nước thải lẫn dầu Kg 0.18$  

4  Nước bẩn Kg 0.16$  

  Tàu Việt Nam    

1  Chất thải nguy hại Kg 7.500 VNĐ  

2  Chất thải rắn công nghiệp Kg 5.000 VNĐ  

3  Nước thải lẫn dầu Kg 3.500 VNĐ  

4  Nước bẩn Kg 3.000 VNĐ  

(*) Tên chất thải theo phân loại tại Điều 3 Thông tư 41/2017/TT-BTVT  

ngày 14/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải mà tổ chức, cá nhân thực hiện thu 

gom và xử lý. 

Nơi nhận: 
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan; 

- Giám đốc (b/cáo); 

- Phòng Pháp chế hàng hải (niêm yết);  

- Đại diện CVHHTTH tại Chân Mây (niêm yết); 

- Website đơn vị; 

- Lưu: VT, TT-ATANHH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trà Minh Sơn 
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